
Biểu 01

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị, địa phương
Dự toán tỉnh

giao năm
2022

Dự toán đã
phân bổ chi

tiết đến
20/10/2022

Số chưa
phân bổ
chi tiết

KP đã giải
ngân đến

20/10/2022

Tỷ lệ giải
ngân so
với dự

toán (%)

Cam kết giải
ngân đến

31/10/2022

Cam kết giải
ngân đến

30/11/2022

Cam kết giải
ngân đến

31/12/2022

Cam kết
giải ngân

đến
31/01/2023

Dự toán dự
kiến không
giải ngân

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG SỐ 144.799 124.892 19.885 1.249 1,00 2.709 16.750 63.776 124.936 19.863

I Cấp tỉnh 16.890 16.868 0 938 5,56 995 3.050 5.451 11.749 5.141

1 Ban Dân tộc 7.668 7.668 0 841 0 842 1.592 2.594 2.594 5.074
2 Sở Thông tin và Truyền thông 145 145 0 0 0 0 0 0 145 0
3 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3.385 3.385 0 0 0 0 0 0 3.385 0
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 515 515 0 0 0 0 0 0 515 0
5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 11 11 0 0 0 0 11 11 11 0
6 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 459 459 0 6 55 0 358 459 459 0
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.693 2.693 0 0 0 0 58 640 2.693 0
8 Sở Y tế 375 375 0 0 0 55 236 364 375 0
9 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 1.096 1.096 0 0 0 97 528 1.096 1.096 0

10 Sở Tài chính 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
11 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 111 111 0 79 71 0 0 32 111 0
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
13 Sở Giao thông vận tải 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
14 Sở Công Thương 11 11 0 0 0 0 11 0 11 0
15 Ngân hàng nhà nước Việt Nam 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
16 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
17 Sở Nội vụ 311 311 0 0 0 0 255 255 255 56
18 Công an tỉnh 11 11 0 11 0 0 0 0 11 0
19 Văn phòng Tỉnh ủy (Ban Dân vận Tỉnh ủy) 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
20 Sở Tư pháp 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
21 Liên minh Hợp tác xã 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
22 Hội Nông dân tỉnh 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0
II Các huyện, thành phố 127.909 108.024 19.885 311 0,29 1.714 13.700 58.325 113.187 14.722

1 Huyện Chợ Mới 15.655 11.318 4.337 45 24 45 2.603 13.940 15.655 0
2 Huyện Chợ Đồn 15.001 15.001 0 0 0 0 0 0 12.576 2.425
3 Huyện Ngân Sơn 18.890 18.890 0 156 43 244 878 4.236 8.925 9.965
4 Huyện Bạch Thông 12.688 12.614 74 0 0 0 427 1.599 12.539 149
5 Huyện Na Rì 24.007 8.533 15.474 0 0 538 2.378 13.255 24.007 0
6 Huyện Pác Nặm 19.165 19.165 0 110 1 886 1.348 6.945 19.165 0
7 Huyện Ba Bể 19.722 19.722 0 0 0 0 5.916 17.751 19.722 0
8 Thành phố Bắc Kạn 2.781 2.781 0 0 0 0 150 598 598 2.183
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Biểu 02
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị, địa phương
Dự toán tỉnh

giao năm
2022

Dự toán đã
phân bổ chi

tiết đến
20/10/2022

Số chưa
phân bổ
chi tiết

KP đã giải
ngân đến

20/10/2022

Tỷ lệ giải
ngân so
với dự

toán (%)

Cam kết giải
ngân đến

31/10/2022

Cam kết giải
ngân đến

30/11/2022

Cam kết giải
ngân đến

31/12/2022

Cam kết
giải ngân

đến
31/01/2023

Dự toán dự kiến
không giải ngân

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TỔNG SỐ 43.883 39.825 4.058 2.325 5 1.551 10.434 29.005 40.696 3.187

I Cấp tỉnh 14.096 14.096 0 1.737 12 100 4.489 9.858 11.961 2.135
1 Trường Cao đẳng Bắc Kạn 6.714 6.714 0 0 0 100 350 2.916 4.579 2.135
2 Sở Lao động- TB&XH 7.261 7.261 0 1.737 24 0 4.066 6.821 7.261 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 121 121 0 0 0 0 73 121 121 0
II Các huyện, thành phố 29.787 25.729 4.058 588 2 1.451 5.945 19.147 28.735 1.052
1 Huyện Chợ Mới 2.896 2.896 0 69 0 0 472 2.606 2.896 0
2 Huyện Chợ Đồn 2.999 728 2.271 0 0 0 0 0 2.770 229
3 Huyện Ngân Sơn 6.047 6.047 0 154 0 229 1.587 4.590 6.047 0
4 Huyện Bạch Thông 2.669 2.669 0 163 0 163 163 238 2.669 0
5 Huyện Na Rì 3.558 1.771 1.787 0 0 290 778 2.323 3.558 0
6 Huyện Pác Nặm 6.392 6.392 0 42 0 609 1.691 5.328 6.392 0
7 Huyện Ba Bể 3.490 3.490 0 0 0 0 1.053 3.149 3.490 0
8 Thành phố Bắc Kạn 1.736 1.736 0 160 0 160 201 913 913 823
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Đơn vị, địa phương: Biểu 03
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN

MỚI NĂM 2022(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên đơn vị, địa phương
Dự toán
tỉnh giao
năm 2022

Dự toán đã
phân bổ chi

tiết đến
20/10/2022

Số chưa
phân bổ
chi tiết

KP đã giải
ngân đến

20/10/2022

Tỷ lệ giải
ngân so
với dự

toán (%)

Cam kết
giải ngân

đến
31/10/2022

Cam kết giải
ngân đến

30/11/2022

Cam kết giải
ngân đến

31/12/2022

Cam kết
giải ngân

đến
31/01/2023

Dự toán dự
kiến không
giải ngân

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG SỐ 17.097 16.078 1.019 729 4% 604 3.925 10.612 16.789 309

I Cấp tỉnh 5.485 5.485 0 729 13% 604 2.024 4.521 5.427 58
1 Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn 2.307 2.307 0 185 8% 323 577 1.846 2.307 0
2 Sở Nông nghiệp và PTNT 364 364 0 23 6% 23 23 364 364 0
3 Sở Giáo dục và Đào tạo 465 465 0 220 47% 220 220 220 465 0
4 Sở Nội vụ 251 251 0 0 0% 0 0 100 200 51
5 Sở Tư pháp 45 45 0 0 0% 38 38 38 38 7
6 Sở Văn hóa Thể thao và du lịch 300 300 0 0 0% 0 164 300 300 0
7 Ủy ban MTTQT Việt Nam tỉnh 323 323 0 0 0% 0 0 223 323 0
8 Hội Nông dân tỉnh 81 81 0 0 0% 0 0 81 81 0
9 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 549 549 0 0 0% 0 275 549 549 0

10 Tỉnh đoàn 60 60 0 0 0% 0 60 60 60 0
11 Công an tỉnh 290 290 0 0 0% 0 218 290 290 0
12 Liên minh HTX 450 450 0 302 67% 0 450 450 450 0
II Các huyện, thành phố 11.612 10.593 1.019 0 0% 0 1.901 6.091 11.362 251
1 Huyện Chợ Mới 801 801 0 0 0% 0 119 721 801 0
2 Huyện Chợ Đồn 3.105 3.105 0 0 0 0 0 2.855 251
3 Huyện Ngân Sơn 1.100 1.100 0 0 0 0 50 1.100 0
4 Huyện Bạch Thông 2.962 1.943 1.019 0 0% 0 352 1.933 2.962 0
5 Huyện Na Rì 927 927 0 0 0% 0 887 927 927 0
6 Huyện Pác Nặm 155 155 0 0 0 0 78 155 0
7 Huyện Ba Bể 1.811 1.811 0 0 0 543 1.631 1.811 0
8 Thành phố Bắc Kạn 751 751 0 0 0 0 751 751 0
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